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I- Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy làm bài

Câu 1. Số nguyên x thỏa mãn   là       
   A. x = 7              B. x = -7                  C. x = 14               D. x = -14
Câu 2. Cách viết nào cho ta phân số?




   A.                 B.                         C.                    D. 

Câu 3. Trong các phân số sau, phân số  lớn hơn   là 




A.                B.             C.                            D.    

Câu 4.  Số đối của  là




  A.                  B.            C.                               D.   

Câu 5. Phân số nghịch đảo của phân số  là




  A.                    B.              C.                               D.   
Câu 6.  Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi 

  A. AI = IB             B. AI+ IB = AB     C. IA = IB =      D. IA = AB
Câu 7. Trong các phân số sau đây, phân số nào là phân số tối giản?




  A.                  B.                      C.                     D.   
Câu 8. Khi hai tia OA và OB đối nhau thì 
A. điểm O nằm giữa hai điểm A và B.                
B. điểm A nằm giữa hai điểm O và B.
  	C. điểm B nằm giữa hai điểm O và A.                  
D. không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Câu 9. Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng vàng, 1 quả bóng đỏ, các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng trong hộp. Những kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra là:
  A. Đỏ và xanh	B. Đỏ và vàng	  C. Đỏ, xanh và vàng	D. Xanh và vàng

Câu 10. Lớp 6B có 39 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá gấp 2 lần số học sinh giỏi. Số học sinh khá của lớp là
  A. 26                     B 15                C. 23                          D.13
Câu 11. Hai đường thẳng không song song với nhau là hai đường thẳng
  A. cắt nhau             B. trùng nhau       
  C. phân biệt            D. hoặc cắt nhau hoặc trùng nhau

Câu 12. Biết rằng  số học sinh của lớp 6B là 21 bạn. Tổng số học sinh của lớp 6 B là
  A. 25                      B. 30            C. 35                            D. 63
Câu 13. Trong 100 kg nước biển có 5 kg muối. Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển là
  A. 5 %                    B. 20 %         C. 255%                         D. 24%
Câu 14. Làm tròn 2156,8 đến hàng chục ta được kết quả là
  A. 2160                   B. 2166          C. 2156,9                   D. 2206,8
Câu 15. Một chủ cửa hàng bán một chiếc ti vi thu được lợi nhuận là 3 triệu đồng. Tính giá vốn của chiếc ti vi đó biết rằng số tiền lợi nhuận bằng 25% giá vốn.
  A. 75 triệu đồng       B. 12 triệu đồng         C. 15 triệu đồng        D. 25 triệu đồng
Câu 16. Góc bẹt có số đo   
  A. nhỏ hơn 900           B. bằng 1800                C. lớn hơn 900          D. bằng 900

Câu 17. Rút gọn phân số   ta được kết quả là:  




    A.                         B.                           C.                          D. 
Câu 18. Một nhân viên cửa hàng bán quần áo ghi lại cỡ của một mẫu áo bán ra trong một tuần như sau:  L, M, M, S, M, S, XL, L, M, XL, L, L, L. 
 Dựa vào bảng thống kê, hãy cho biết cỡ áo nào bán được nhiều nhất?
  A. M                         B. XL                            C.  L                         D. S  

Câu 19. Trong các giá trị nguyên của  n sau đây, giá trị nào làm cho biểu thức  có giá trị nguyên?
A. 3                             B. -5                                C. -1                         D. 4


Câu 20. Cho  = 500. Góc  là một
A. góc nhọn                B. góc vuông                   C. góc tù                 D. góc bẹt
II- Phần II: Tự luận (6,0 điểm)
Bài 1. (2điểm) Thực hiện các phép tính sau: 


             a)                              b)                  




             c) + : 5 -                   d)  
Bài 2. (1,5điểm) Tìm x biết  


             a)                        b) 
Bài 3. (1,5 điểm) Cho đoạn thẳng AB dài 8 cm. Trên AB lấy hai điểm I và K sao cho
 AI = 4 cm, AK = 6 cm.
a) Tính IB. So sánh IA và IB.
b) Điểm I có là trung điểm của AB không? Vì sao?
c) Tính IK, BK.



Bài 4:  (1điểm)  Cho  A =  ;      B =  .  Hãy so sánh A và B.

--------HẾT-------
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Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)
- Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm
- Đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	C
	C
	D
	C
	B
	A
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	B
	B
	B
	C
	C
	A



Phần II. Tự luận (6,0 điểm)
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
(2,0 đ)
	
a) 

b)    



    

    


     

                              
	Mỗi câu đúng  
0,5 đ 
Làm được 1 bước đúng 0,25 

	
Bài 2

(1,5 đ)
	
a)

       

  





Vậy  



   
Vậy …
	
0,25 đ 
0,25đ 

0,25 đ

0,25 đ 

0,25 đ  
0,25đ

	Bài 3
(1,5đ)
	    Vẽ hình đúng:
[image: ]
a) Vì I nằm giữa hai điểm A và B nên:                                                                            
AI+IB= AB             IB = AB – IA                                                                                                            
         = 8 – 4 = 4(cm)                                                                                                    
Vậy IA = IB                                                                                                                
b) Vì điểm I nằm giữa hai điểm A và B và IA = IB nên I là trung điểm của đoạn thẳng AB.                                                                                 c)  IK = AK – AI                                                                                                                                                                                      =  6 – 4 = 2 cm                                                                                                    
         Ta có :  IB = AB –AK                                                                                              
                           = 8 – 6 = 2 cm      
	
0,25đ




0,25đ

0,5đ

0,25đ
0,25đ

	Bài 4
(1đ)
	



Ta có: A =    => 5A=               
	

0,25 đ

	
	


   Có B =      =>  5B = 
	
0,25 đ


	
	


Ta thấy   	 <    ( vì )      
	
0,25 đ


	
	

nên 1+<  1+

       5A  <  5B 
Vậy  A < B                                                                        
	
0,25 đ






----------HẾT---------
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